	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1233/QĐ-UBND
	Thanh Hóa, ngày 25 tháng 4 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC VÀ CẤP KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH ĐỢT II, NĂM 2014
CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Nghị định số 08/2014/ NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Công văn số 4125/BKHCN-KHTC ngày 12/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn nội dung kế hoạch KH&CN năm 2014 của các tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định 4489/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu NSNN, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2013; Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014;

Căn cứ các Quyết định số: 1713/QĐ-UBND ngày 6/6/2012; 2045/QĐ-UBND ngày 02/7/2012; 2610/QĐ-UBND ngày 15/8/2012; 1355/QĐ-UBND ngày 25/4/2013; 2039/QĐ-UBND ngày 14/6/2013; 2387/QĐ-UBND ngày 10/7/2013; 661/QĐ-UBND, ngày 11/3/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 243/TTr-SKHCN ngày 15/4/2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xin phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt II, năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt II, năm 2014, gồm: 20 nhiệm vụ

Trong đó: 

- Cấp cho 11 nhiệm vụ mới năm 2014: 1.807.160.700 đồng

- Cấp cho 08 nhiệm vụ chuyển tiếp: 1.712.250.000 đồng

- Cấp cho 01 nhiệm vụ đã nghiệm thu: 50.000.000 đồng

Với tổng kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2014 là: 3.569.410.700 đồng 

 (Ba tỷ, năm trăm sáu chín triệu, bốn trăm mười ngàn, bảy trăm đồng);

(Danh mục kèm theo).

Nguồn kinh phí: Kinh phí SNKH năm 2014.

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định này và danh mục các nhiệm vụ khoa học, công nghệ được duyệt:

1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm các đề tài, dự án, ký kết các hợp đồng nghiên cứu; có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, kiểm tra và lập hội đồng nghiệm thu, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Cấp kinh phí trực tiếp cho các Chủ đề tài, dự án để triển khai thực hiện.

- Theo dõi việc sử dụng kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí đã cấp cho các đơn vị.

3. Các chủ nhiệm các đề tài, dự án chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung đề tài, dự án được duyệt, quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định, đạt hiệu quả cao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc tỉnh, Chủ nhiệm các đề tài, dự án và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Quyền


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP KINH PHÍ ĐỢT II, NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 


I. Nhiệm vụ mới năm 2014: 11


		S
TT

		Tên nhiệm vụ KHCN

		Đơn vị chủ trì

		Mục tiêu, nội dung chính

		Dự kiến kết quả đạt được

		Thời gian thực hiện

		Kinh phí (triệu đồng)



		1. 

		

		

		

		

		

		Tổng số

		SNKH

		Cấp năm 2014

		Thu hồi



		2. 

		

		

		Mục tiêu

		Nội dung

		

		

		

		

		

		



		3. 

		Đề tài: “Ứng dụng phương pháp lai hữu tính, chọn tạo giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao ở tỉnh Thanh Hóa.”

		Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hóa




		Chọn tạo được 1-2 giống lúa thuần mới năng suất vượt giống đối chứng Bắc thơm 7 từ 5 - 10 %, chất lượng gạo tương đương với giống đối chứng Bắc thơm 7 và được Bộ NN & PTNT công nhận cho sản xuất thử.

		- Khảo nghiệm giống lúa Thuần Việt 2, Thuần Việt 7

+ Khảo nghiệm cơ bản: Gửi khảo nghiệm Quốc gia 2 giống (Thuần Việt 2, Thuần Việt 7) 


+ Khảo nghiệm DUS


+ Khảo nghiệm sản xuất.


+ Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả khảo nghiệm sản xuất: 3 hội nghị 


- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thâm canh giống lúa thương phẩm Thuần Việt 2 và Thuần Việt 7.


- Chọn lọc, duy trì hạt giống tác giả (Thuần Việt 2, Thuần Việt 7)


- Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả khảo nghiệm đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử 1-2 giống lúa.


- Xây dựng phương án sử dụng kết quả đề tài

		- Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống lúa Thuần Việt 2, Thuần Việt 7 

 - Báo cáo chuyên đề:


 “Kết quả khảo nghiệm giống lúa Thuần Việt 2, Thuần Việt 7”.


- Hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống Quốc gia (Quyết định công nhận sản xuất thử 1 - 2 giống lúa).


- 1 - 2 Văn bằng bảo hộ giống cây trồng.


- Báo cáo phương án sử dụng và nhân rộng kết quả đề tài


- Báo cáo tổng kết đề tài

		24 tháng 

		2001,7992

		524,0307

		200,0307

		0



		4. 

		Đề tài: “Đánh giá thực trạng nhiễm sán lá trên người, tìm hiểu một số yếu tố liên quan nhiễm bệnh và đề xuất giải pháp phòng chống tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”

		Trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa

		- Xác định được tỷ lệ, cường độ nhiễm sán lá trên người tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.


- Tìm hiểu được các yếu tố liên quan đến nhiễm sán lá trên người tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.


- Đánh giá, đề xuất giải pháp phòng chống bệnh sán lá trên người tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.

		- Xác định tỷ lệ, cường độ nhiễm sán lá trên người tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa. 


- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ, cường độ nhiễm sán lá trên người tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.


- Xây dựng mô hình can thiệp nhiễm sán lá trên người tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa


- Đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp nhiễm sán lá trên người tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa


- Đề xuất giải pháp phòng chống bệnh sán lá trên người tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.


- Hội thảo khoa học: Thực trạng nhiễm sán lá trên người và giải pháp phòng chống bệnh sán lá trên người tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa


- Viết báo cáo tổng kết khoa học đề tài (viết hoàn chỉnh đề tài).

		- Báo cáo 4 chuyên đề:


+ Báo cáo chuyên đề 1: Thực trạng nhiễm sán lá trên người tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.


 + Báo cáo chuyên đề 2: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ, cường độ nhiễm sán lá trên người tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.


+ Báo cáo chuyên đề 3: Mô hình can thiệp nhiễm sán lá trên người tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.


+ Báo cáo chuyên đề 4: Giải pháp phòng chống bệnh sán lá trên người tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.


- Hội thảo khoa học: Thực trạng nhiễm sán lá trên người và giải pháp phòng chống bệnh sán lá trên người tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa.


- Viết báo cáo tổng kết khoa học đề tài.


- Kế hoạch sử dụng kết quả nghiên cứu: Tài liệu dự báo làm đề án phòng chống bệnh sán lá cho toàn tỉnh và tài liệu bài giảng dùng cho công tác giảng dạy trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

		15 tháng

		404,17

		372,72

		122,72

		0



		5. 

		Đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch điều trị nhồi máu não sớm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá"

		Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá

		- Ứng dụng thuốc tiêu sợi huyết liều thấp (0,6mg/kg cân nặng) điều trị nhồi máu não sớm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.


- Hoàn thiện được quy trình điều trị nhồi máu não sớm bằng thuốc tiêu sợi huyết tại Thanh Hoá 

		- Ứng dụng thuốc tiêu sợi huyết liều thấp (0,6mg/kg cân nặng) điều trị nhồi máu não sớm tại Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa.


- Hoàn thiện quy trình điều trị nhồi máu não sớm bằng thuốc tiêu sợi huyết liều thấp (0,6mg/kg cân nặng) tại Thanh Hoá

- Hội thảo khoa học: Hiệu quả điều trị nhồi máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết liều thấp (0,6mg/kg cân nặng).


- Xây dựng kế hoạch sử dụng kết quả nghiên cứu


- Viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài.

		- Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiệu quả điều trị nhồi máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết liều thấp (0,6mg/kg cân nặng).


- Quy trình điều trị nhồi máu não sớm bằng thuốc tiêu sợi huyết liều thấp (0,6mg/kg cân nặng) tại Thanh Hoá 

- Kỷ yếu Hội thảo.


- Báo cáo tổng kết khoa học đề tài.


- Báo cáo phương án sử dụng kết quả nghiên cứu.


- Bài báo công bố kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí trong nước.


- Đĩa VCD.

		18 tháng

		913,97

		304,65

		104,65

		0



		6. 

		Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng bệnh hen phế quản, các yếu tố nguy cơ và mức độ kiểm soát bệnh ở người lớn tại Thanh Hóa"

		Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

		- Xác định được tỷ lệ mắc hen phế quản ở người lớn tại Thanh Hóa.


- Tìm hiểu được một số yếu tố nguy cơ của bệnh hen phế quản.


- Mô tả được đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh hen phế quản.


- Đề xuất giải pháp phòng chống bệnh hen phế quản.

		- Nghiên cứu xác định tỷ lệ mắc hen phế quản ở người lớn tại Thanh Hóa.


- Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ của bệnh hen phế quản.


- Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và quá trình điều trị, kiểm soát ở những bệnh nhân hen phế quản.


- Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phòng chống hen phế quản


- Hội thảo khoa học: Các giải pháp phòng chống hen phế quản tại Thanh Hóa


- Viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài.

		- Bảng tổng hợp số liệu.


- Báo cáo chuyên đề.


- Kỷ yếu Hội thảo.


- Báo cáo tổng kết khoa học đề tài.


- Phương án sử dụng kết quả.


- Bài báo đăng trên tạp chí trong nước.




		20 tháng

		499,49

		499,49

		219,49

		0



		7. 

		Đề tài: "Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp xã ở Thanh Hóa hiện nay"

		Trường Chính trị tỉnh

		Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020.

		- Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã.


- Đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã; thực trạng sử dụng cán bộ sau đào tạo Trung cấp lý luận chính trị và Trung cấp lý luận chính trị- hành chính; nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã ở Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020, giai đoạn 2020-2025.


- Tổ chức hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã ở Thanh Hóa hiện nay. 


- Viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài.

		- Báo cáo tổng hợp xử lý số liệu.


- Báo cáo chuyên đề.


- Báo cáo tổng kết khoa học đề tài.


- Kỷ yếu Hội thảo.




		15 tháng

		425,17

		425,17

		145,17

		0



		8. 

		Đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cắt tử cung bằng phẫu thuật nội soi để điều trị một số bệnh lý ở tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa"

		Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. 

		- Ứng dụng kỹ thuật cắt tử cung bằng phẫu thuật nội soi để điều trị một số bệnh lý ở tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.


- Xác định một số yếu tố liên quan đến chỉ định của kỹ thuật cắt tử cung bằng phẫu thuật nội soi. 


- Đánh giá kết quả điều trị kỹ thuật cắt tử cung bằng phẫu thuật nội soi.

		- Ứng dụng kỹ thuật cắt tử cung bằng phẫu thuật nội soi để điều trị một số bệnh lý ở tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.


- Xác định một số yếu tố liên quan đến chỉ định của kỹ thuật cắt tử cung qua nội soi.


- Nghiên cứu chuyên đề 3: Các yếu tố liên quan đến chỉ định của kỹ thuật cắt tử cung qua nội soi.


- Hoàn thiện quy trình.


- Hội thảo khoa học: Ứng dụng kỹ thuật cắt tử cung bằng phẫu thuật nội soi để điều trị một số bệnh lý ở tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.


- Viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài

		- Báo cáo chuyên đề.


- Bản hướng dẫn quy trình kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần.


- Bản hướng dẫn quy trình kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn.


- Kỷ yếu Hội thảo.


- Báo cáo tổng kết khoa học đề tài.


- Báo cáo phương án sử dụng kết quả nghiên cứu.


- Bài báo công bố kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí trong nước.

		18 tháng

		818,32

		401,02

		131,02

		0



		9. 

		Đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống cây Sến mật (Madhuca pasquieri) tại Tam Quy, Hà Trung, Thanh Hóa bằng phương pháp nhân giống vô tính”

		Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ Lâm nghiệp Thanh Hóa




		- Xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Sến mật bằng phương pháp giâm hom;


 - Xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật nhận giống Sến mật bằng phương pháp nuôi cấy mô-tế bào (in vitro).

		- Tuyển chọn cây trội để lấy vật liệu nhân giống


- Nghiên cứu nhân giống Sến mật bằng phương pháp giâm hom


- Nghiên cứu nhân giống Sến mật bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào


- Huấn luyện cây Sến mật Invitro


- Xây dựng phương án sử dụng kết quả




		- Các báo cáo chuyên đề:


+ Chuyên đề 1: Kỹ thuật nhân giống Sến mật bằng phương pháp giâm hom.

+ Chuyên đề 2: Công thức khử trùng thích hợp cho tạo mẫu sạch Invitro.

+ Chuyên đề 3: Kỹ thuật nhân nhanh và kích thích tăng trưởng chồi Sến mật Invitro


+ Chuyên đề 4: Kỹ thuật tạo rễ cây sến mật Invitro.


- Bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Sến mật bằng phương pháp giâm hom.


- Bản hướng dẫn nhân giống Sến mật bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào.


- 500 cây giống Sến mật bằng phương pháp giâm hom.


- 500 cây giống Sến mật In vitro.


- Báo cáo phương án sử dụng kết quả


- Báo cáo tổng kết đề tài.

		24 tháng 

		549,85

		549,85

		189,85

		0



		10. 

		Đề tài: “Điều tra, đánh giá hiện trạng và khả năng phát triển cây Trẩu (Vernicia montana Lour), cây Sở (Camellia oleifera) ở Thanh Hóa”

		Chi cục Lâm nghiệp Thanh Hóa

		- Đánh giá được hiện trạng phân bố của cây Trẩu, cây Sở ở Thanh Hóa.


 - Đánh giá được khả năng phát triển cây Trẩu, cây Sở ở Thanh Hóa


 - Xây dựng được bản đồ hiện trạng phân bố và bản đồ dự kiến vùng trồng cây Trẩu, cây Sở ở Thanh Hóa

		- Đánh giá hiện trạng phân bố của cây Trẩu, cây Sở ở Thanh Hóa


- Đánh giá khả năng phát triển cây Trẩu, cây Sở ở Thanh Hóa.


- Xây dựng phương án sử dụng và nhân rộng kết quả.




		- Bản đồ hiện trạng phân bổ cây Trẩu, cây Sở ở Thanh Hóa:


 + 01 bộ Bản đồ số cấp xã, tỷ lệ 1/10.000, Hệ tọa độ VN2000 (dự kiến 20 xã).


 + 01 bộ Bản đồ số cấp huyện, tỷ lệ 1/50.000, Hệ tọa độ VN2000 (dự kiến 5 huyện).


 + 01 bộ Bản đồ cấp tỉnh in trên giấy khổ A0 và bản đồ số, tỷ lệ 1/100.000, Hệ tọa độ VN2000.


- Bản đồ dự kiến vùng trồng cây Trẩu, cây Sở ở Thanh Hóa.


 + 01 bộ Bản đồ số cấp xã, tỷ lệ 1/10.000, Hệ tọa độ VN2000 (dự kiến 20 xã).


 + 01 bộ Bản đồ số cấp huyện, tỷ lệ 1/50.000, Hệ tọa độ VN2000 (dự kiến 5 huyện).


 + 01 bộ Bản đồ cấp tỉnh in trên giấy khổ A0 và bản đồ số, tỷ lệ 1/100.000, Hệ tọa độ VN2000.


- Các báo cáo chuyên đề


 - Báo cáo phương án sử dụng và nhân rộng kết quả.


- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

		18 tháng

		504,37

		504,37

		214,37

		0



		11. 

		Đề tài: "Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại chỗ từ các phụ phẩm nông nghiệp phục vụ thâm canh cói tại Thanh Hóa”.

		Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHCN -Trường Đại học Hồng Đức 

		- Xây dựng được quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại chỗ từ các phụ phẩm nông nghiệp phục vụ thâm canh cây cói. 


- Xây dựng được mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh cho thâm canh cây cói tại 2 huyện Nga Sơn và Quảng Xương- Thanh Hóa, tăng hiệu quả trên 10% so với thâm canh hiện tại.

		- Điều tra, đánh giá nguồn nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại chỗ từ các phụ phẩm nông nghiệp phục vụ thâm canh cây cói tại Nga Sơn và Quảng Xương


- Nghiên cứu quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại chỗ cho cây cói từ các phụ phẩm nông nghiệp có sẵn tại địa phương.


- Tổ chức sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ 2 mô hình canh tác cây cói 


- Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cây cói có sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh.


- Xây dựng mô hình canh tác cây cói có sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh 


- Tập huấn kỹ thuật sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và kỹ thuật thâm canh cói bằng phân bón hữu cơ vi sinh


- Xây dựng phương án sử dụng và nhân rộng kết quả

		- Các báo cáo chuyên đề:


- Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh cho cây cói từ các phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương đảm bảo chất lượng theo quy định tại Thông tư 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2010.


- Bản hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cói có sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh.


- Báo cáo đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh tại 2 huyện Nga Sơn và Quảng Xương.


- Báo cáo phương án sử dụng và nhân rộng kết quả


- Báo cáo tổng kết đề tài.

		24 tháng

		528,01

		343,24

		113,24

		0



		12. 

		Đề tài: "Khảo nghiệm và phát triển một số giống lúa lai mới phù hợp vùng trồng lúa ven biển tỉnh Thanh Hóa"

		Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa lai - Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm




		- Chọn được 1 - 2 giống lúa lai mới, năng suất cao hơn đối chứng 10


- 15 %. Chất lượng cao hơn đối chứng và chống chịu tốt với sâu bệnh hại chính trên đồng ruộng, thích ứng với điều kiện sản xuất của vùng ven biển Thanh Hóa.


 - Sản xuất được hạt giống F1 tại Thanh Hóa.




		- Nghiên cứu cơ sở khoa học lựa chọn các giống lúa lai đưa vào khảo nghiệm tại vùng ven biển Thanh Hóa


- Bố trí thử nghiệm các giống lúa lai


- Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm giống triển vọng


- Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa lai thương phẩm


- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 


- Tập huấn kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa lai F1và kỹ thuật sản xuất lúa lai thương phẩm


- Xây dựng phương án sử dụng kết quả




		- Báo cáo chuyên đề “Cơ sở khoa học lựa chọn giống lúa lai đưa vào khảo nghiệm tại vùng ven biển Thanh Hóa”.


- 1 - 2 giống lúa lai mới, năng suất cao hơn đối chứng 10 - 15%. Chất lượng cao hơn đối chứng và chống chịu tốt với sâu bệnh hại chính trên đồng ruộng, thích ứng với điều kiện sản xuất của vùng ven biển Thanh Hóa 


- Báo cáo đánh giá mô hình sản xuất thử hạt giống F1 tổ hợp được tuyển chọn


- Báo cáo đánh giá mô hình sản xuất lúa lai thương phẩm


- Bản hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa lai thương phẩm


- Bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất hạt lai F1


- Báo cáo phương án sử dụng kết quả


- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài

		24 tháng 

		771,76

		527,92

		227,92

		0



		13. 

		Đề tài: "Nghiên cứu giải pháp công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý và đào tạo ngành học đặc thù tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa”

		Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

		- Nghiên cứu được giải pháp công nghệ để xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng đào tạo ngành học đặc thù tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa


- Ứng dụng thành công các giải pháp công nghệ xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng đào tạo ngành đặc thù tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

		- Nghiên cứu giải pháp công nghệ để xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng đào tạo ngành học đặc thù 


- Xây dựng cổng thông tin điện tử


của trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch


- Xây dựng phần mềm quản lý đào tạo ngành đặc thù


- Tập huấn hướng dẫn sử dụng cổng thông tin điện tử và phần mềm quản lý đào tạo ngành đặc thù


- Xây dựng phương án sử dụng kết quả




		- Phần mềm quản lý đào tạo có tính chất đặc thù được tích hợp vào cổng thông tin điện tử (Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm; Biên bản nghiệm thu đánh giá phần mềm)


- Báo cáo chuyên đề: “Giải pháp công nghệ phù hợp để xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng đào tạo ngành học đặc thù”


- Báo cáo chuyên đề: “Phương án tích hợp các phần mềm vào cổng thông tin điện tử”


- Cổng thông tin điện tử của trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Biên bản nghiệm thu đánh giá cổng thông tin điện tử)


- Báo cáo phương án sử dụng kết quả


- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài




		18 tháng

		529,04

		388,70

		138,70

		0



		Cộng

		1807,1607

		





II. Nhiệm vụ chuyển tiếp: 08


		

		Tên nhiệm vụ KHCN

		Đơn vị chủ trì

		Mục tiêu, nội dung chính

		Dự kiến kết quả đạt được

		Kết quả thực hiện bước 1

		Kế hoạch thực hiện tiếp theo và kết quả dự kiến

		Thời gian thực hiện

		Kinh phí (triệu đồng)



		1. 

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số

		SNKH

		Đã cấp

		Cấp năm 2014

		Thu hồi



		2. 

		

		

		Mục tiêu

		Nội dung

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3. 

		Đề tài: "Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình “Gia đình 5 không 3 sạch” góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng Nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa”

		Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa

		- Xây dựng mô hình “Gia đình 5 không 3 sạch” có hiệu quả tại 3 xã của 3 huyện đại diện cho 3 vùng miền trong tỉnh.


- Đề ra được các giải pháp tiếp tục nhân rộng mô hình “Gia đình 5 không 3 sạch” của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đến năm 2016, thiết thực tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

		- Nghiên cứu Cơ sở lý luận xây dựng mô hình gia đình “Không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; Sạch nhà, bếp sạch, ngõ sạch”

- Nghiên cứu thực trạng về an sinh xã hội khu vực triển khai mô hình trước và sau khi triển khai mô hình


- Xây dựng mô hình “Gia đình 5 không 3 sạch” (mô hình lý thuyết) 


- Triển khai mô hình tại 3 xã: Xã Hải An - huyện Tĩnh Gia, xã Đông Văn - huyện Đông Sơn, xã Ngọc Sơn - huyện Ngọc Lặc.


- Báo cáo về quá trình triển khai thực hiện, đánh giá hiệu quả 3 mô hình


- Hội thảo hoàn thiện mô hình


- Xây dựng kế hoạch sử dụng kết quả nghiên cứu.


- Nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chính thức đề tài.




		- Báo cáo kết quả thu thập thông tin tại các xã xây dựng mô hình.


- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.


- Báo cáo 5 chuyên đề 


+ Chuyên đề 1: Vai trò của kinh tế gia đình đối với phát triển kinh tế xã hội.


+ Chuyên đề 2: Giáo dục của gia đình góp phần hạn chế tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.


+ Chuyên đề 3: Phòng, chống bạo lực gia đình góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc

+ Chuyên đề 4: Kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con cái trong giai đoạn hiện nay.


+ Chuyên đề 5: Vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm với đời sống con người.


- Báo cáo về quá trình triển khai thực hiện, đánh giá hiệu quả 3 mô hình.


- Kế hoạch sử dụng kết quả nghiên cứu


- Kế hoạch sử dụng kết quả nghiên cứu

		- Nghiên cứu Cơ sở lý luận xây dựng mô hình gia đình “Không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; Sạch nhà, bếp sạch, ngõ sạch”.


- Báo cáo 5 chuyên đề 


- Nghiên cứu thực trạng về an sinh xã hội khu vực triển khai mô hình trước khi triển khai mô hình


- Xây dựng mô hình “Gia đình 5 không 3 sạch” (mô hình lý thuyết).


- Tổ chức hội nghị tập huấn cho Ban chủ nhiệm câu lạc bộ và Hội phụ nữ 3 xã.


- Hội nghị triển khai xây dựng mô hình tại 3 xã.


- Phối hợp với các ngành chức năng tập huấn cho 3 xã về nội dung khoa học kỹ thuật (Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư…)


- Sinh hoạt câu lạc bộ thường kỳ: 3 câu lạc bộ đã sinh hoạt được 6 tháng (từ tháng 10/2013 đến tháng 3/2014).




		- Phối hợp với các ngành chức năng tập huấn đợt tập huấn cho 3 xã về các nội dung sau:


+ Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình 


+ Phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường cộng đồng, 


+ Kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc


- Sinh hoạt câu lạc bộ thường kỳ: 3 câu lạc bộ sinh hoạt 6 tháng (từ tháng 4/2014 đến tháng 10/2014)


- Tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình tại xã đại biểu dự 60 người/xã (50 thành viên + 10 đại biểu dự)


- Nghiên cứu thực trạng về an sinh xã hội khu vực triển khai mô hình sau khi triển khai mô hình


- Xây dựng Báo cáo về quá trình triển khai thực hiện, đánh giá hiệu quả 3 mô hình.


- Hội thảo hoàn thiện mô hình.


- Nghiệm thu cơ sở.


- Nghiệm thu cấp tỉnh.




		7/2013


-


12/2014

		341,3

		341,3

		141,3

		200,0

		



		4. 

		Đề tài: “Nghiên cứu thực trạng bệnh loãng xương ở phụ nữ tại các huyện miền núi Thanh Hóa năm 2013”




		Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc

		- Xác định được tỷ lệ bệnh loãng xương ở phụ nữ từ 50-64 tuổi tại các huyện miền núi Thanh Hóa bằng máy siêu âm đo mật độ xương.


- Tìm hiểu được các yếu tố nguy cơ đến bệnh loãng xương.


- Đề xuất một số giải pháp phòng và các biến chứng của bệnh loãng xương.

		- Nghiên cứu xác định tỷ lệ bệnh loãng xương ở phụ nữ từ 50-64 tuổi tại các huyện miền núi Thanh Hóa bằng máy siêu âm đo mật độ xương.


- Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ đến bệnh loãng xương.


- Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phòng và các biến chứng của bệnh loãng xương.


- Hội thảo khoa học: Giải pháp phòng và các biến chứng của bệnh loãng xương.


- Viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài.

		- Báo cáo tổng hợp, xử lý số liệu điều tra khảo sát, khám lâm sàng và siêu âm.


- Báo cáo chuyên đề:


+ Bệnh loãng xương ở phụ nữ từ 50-64 tuổi tại các huyện miền núi Thanh Hóa.


+ Các yếu tố nguy cơ đến bệnh loãng xương.


- Báo cáo giải pháp phòng và các biến chứng của bệnh loãng xương.


- Kỷ yếu Hội thảo.


- Báo cáo tổng kết khoa học đề tài.


- Báo cáo tóm tắt đề tài.


- Phương án sử dụng kết quả.


- Bài báo đăng trên tạp chí trong nước.

		- Điều tra khảo sát, khám lâm sàng và siêu âm cho 2441 người tại 30 xã các huyện Cẩm Thuỷ, Thạch Thành và Ngọc Lặc.


- Xử lý, phân tích số liệu điều tra khảo sát, khám lâm sàng và siêu âm.


 - Viết báo cáo chuyên đề: Bệnh loãng xương ở phụ nữ từ 50-64 tuổi tại các huyện miền núi Thanh Hóa.


- Phân tích các yếu tố nguy cơ đến bệnh loãng xương: Số lần chửa đẻ, tuổi bắt đầu hành kinh, tuổi mãn kinh, nghề nghiệp, hút thuốc, BMI.


- Viết báo cáo chuyên đề: Các yếu tố nguy cơ đến bệnh loãng xương.




		- Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phòng và các biến chứng của bệnh loãng xương.


- Hội thảo khoa học: Giải pháp phòng và các biến chứng của bệnh loãng xương.


- Viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài.




		6/2013


-12/2014

		430,84 

		397,29 

		197,29

		200,0

		



		5. 

		Đề tài: "Nghiên cứu xây dựng hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình Ngữ văn địa phương trong các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

		Trường Đại học Hồng Đức

		- Đánh giá được thực trạng dạy học chương trình Ngữ văn địa phương trong các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


- Xây dựng được hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình Ngữ văn địa phương trong các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

		- Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc xây dựng hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình Ngữ văn địa phương trong các trường Trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa.


- Nghiên cứu thực trạng chất lượng dạy học chương trình Ngữ văn địa phương trong các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


- Xây dựng hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình Ngữ văn địa phương trong các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


- Thiết kế giáo án dạy học thực nghiệm (Mỗi khối/lớp thực nghiệm làm 01 thiết kế giáo án thực nghiệm).


- Xây dựng đề và đáp án kiểm tra kết quả thực nghiệm.


- Tổ chức dạy thực nghiệm và đối chứng.


 - Tổ chức hội thảo khoa học: Dạy học Ngữ văn địa phương Thanh Hóa ở trường Trung học cơ sở: thực trạng và giải pháp

		- Báo cáo tổng hợp xử lý số liệu.


- Báo cáo kết quả dạy thực nghiệm - đối chứng tại 3 trường (THCS Nga Bạch, THCS Yên Trường, THCS Thành Mỹ).


- Báo cáo chuyên đề.


- Kỷ yếu Hội thảo.


- Báo cáo tổng kết khoa học đề tài.


- Báo cáo tóm tắt đề tài.


- Phương án sử dụng kết quả.


- Bài báo đăng trên tạp chí trong nước.




		- Đã nghiên cứu cơ sở lí luận của việc xây dựng hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình Ngữ văn địa phương trong các trường Trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa.


- Nghiên cứu thực trạng chất lượng dạy học chương trình Ngữ văn địa phương trong các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


- Đã xây dựng hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình Ngữ văn địa phương trong các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.




		- Nghiên cứu chuyên đề:


- Thiết kế giáo án dạy học thực nghiệm (Mỗi khối/lớp thực nghiệm làm 01 thiết kế giáo án thực nghiệm).


- Xây dựng đề và đáp án kiểm tra kết quả thực nghiệm.


- Tổ chức dạy thực nghiệm và đối chứng.


- Tổ chức hội thảo khoa học: Dạy học Ngữ văn địa phương Thanh Hóa ở trường Trung học cơ sở: thực trạng và giải pháp


- Viết báo cáo tổng kết khoa học đề tài.




		7/2013


-12/2014

		 259,705

		259,705 

		109,705 

		150,0

		



		6. 

		Đề tài : “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giải pháp xử lý mối hại các di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ”

		Viện Sinh thái và bảo vệ công trình

		Xây dựng được hệ thống giải pháp xử lý mối hiệu quả, thân thiện với môi trường cho các công trình di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.




		- Điều tra, thu thập các mẫu mối gây hại các di tích cấp Quốc gia tại tỉnh Thanh Hóa


- Nghiên cứu xác định loài mối gây hại và một số đặc điểm sinh học quan trọng của những loài gây hại phổ biến các di tích cấp Quốc gia tại tỉnh Thanh Hóa


- Nghiên cứu xây dựng hệ thống giải pháp xử lý mối cho công trình di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia


- Xây dựng mô hình thử nghiệm hệ thống giải pháp xử lý mối cho 01 công trình di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia điển hình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

- Tập huấn hướng dẫn biện pháp xử lý mối hại các di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia


- Xây dựng phương án sử dụng và nhân rộng kết quả

		- 4 báo cáo chuyên đề


- Báo cáo hệ thống giải pháp xử lý mối gây hại các di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


- Bản hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ mối hại các di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa


- Đĩa DVD ghi hình quá trình triển khai xây dựng mô hình


- Báo cáo phương án sử dụng và nhân rộng kết quả


- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài

		- Điều tra, thu thập các mẫu mối gây hại các di tích cấp Quốc gia tại tỉnh Thanh Hóa


 - Nghiên cứu xác định loài mối gây hại và một số đặc điểm sinh học quan trọng của những loài gây hại phổ biến các di tích cấp Quốc gia tại tỉnh Thanh Hóa


+ Phân tích, định loại và xác định loài mối gây hại phổ biến các di tích cấp quốc gia tại tỉnh Thanh Hóa


+ Nghiên cứu chuyên đề 2: “Loài mối gây hại phổ biến các di tích cấp Quốc gia tại tỉnh Thanh Hóa




		- Nghiên cứu đặc điểm sinh học quan trọng của những loài gây hại phổ biến

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống giải pháp xử lý mối cho công trình di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia


- Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ mối hại các di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 


- Xây dựng mô hình thử nghiệm hệ thống giải pháp xử lý mối cho 01 công trình di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia điển hình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa


- Tập huấn hướng dẫn biện pháp xử lý mối hại các di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia



		5/2013


-


5/2015

		502,05

		483,92

		200,0

		183,92

		



		7. 

		Đề tài: “Ứng dụng kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn điều trị vô sinh nam tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2013 -2014”




		Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa




		- Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn để điều trị vô sinh nam.

- Xác định được một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn trong điều trị vô sinh nam.

- Xây dựng được một số giải pháp để nâng cao tỷ lệ thành công của kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn trong điều trị vô sinh nam



		- Ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến tiêm tinh trùng vào bào tương noãn để điều trị cho bệnh nhân vô sinh nam.

- Đánh giá tỷ lệ thành công của kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn để điều trị vô sinh nam


- Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn để điều trị vô sinh nam


- Xây dựng một số giải pháp nâng cao tỷ lệ thành công của kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn để điều trị vô sinh nam.

- Hội thảo khoa học


- Xây dựng phương án sử dụng và nhân rộng kết quả đề tài.

		- 4 báo cáo chuyên đề


- Báo cáo phương án sử dụng và nhân rộng kết quả


- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài




		 - Ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến tiêm tinh trùng vào bào tương noãn để điều trị cho bệnh nhân vô sinh nam.

 + Nghiên cứu Chuyên đề 1: Cơ sở khoa học và nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ICSI, PESA/ICSI trong điều trị vô sinh do nam


+ Khám lâm sàng và cận lâm sàng cho 400 cặp vợ chồng được chẩn đoán là vô sinh 


 

		- Tiếp tục tiến hành thực hiện kỹ thuật ICSI


 - Tiếp tục đánh giá tỷ lệ thành công của kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn để điều trị vô sinh nam

 - Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn để điều trị vô sinh nam


- Xây dựng một số giải pháp nâng cao tỷ lệ thành công của kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn để điều trị vô sinh nam.

- Hội thảo khoa học: “Kết quả ứng dụng kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn điều trị vô sinh nam tại bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2013-2014”




		7/2013


-


12/2014

		921,14

		325,54

		135,54

		190,0

		



		8. 

		Đề tài: "Các giải pháp chủ yếu phòng ngừa và giải quyết "điểm nóng", góp phần bảo đảm ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

		Văn phòng Tỉnh uỷ

		- Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của điểm nóng chính trị - xã hội


- Đánh giá được thực trạng, nguyên nhân chủ quan, khách quan hình thành các điểm nóng chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


- Đề xuất được các giải pháp chủ yếu phòng ngừa điểm nóng chính trị - xã hội.


- Đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy trình giải quyết các điểm nóng chính trị - xã hội ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

		- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phòng ngừa và giải quyết điểm nóng chính trị - xã hội.


- Đánh giá thực trạng về giải quyết các điểm phức tạp, có dấu hiệu "Điểm nóng" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong 5 năm qua (2006 - 2011).


- Tổ chức hội thảo: Thực trạng, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và các giải pháp phòng ngừa, quy trình giải quyết điểm nóng chính trị xã hội ở cơ sở


- Học tập trao đổi kinh nghiệm phòng ngừa và giải quyết điểm nóng ở 1 số tỉnh: 


- Đề xuất các giải pháp phòng ngừa điểm nóng chính trị - xã hội


- Xây dựng quy trình giải quyết các điểm nóng chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa


- Xây dựng kế hoạch sử dụng kết quả nghiên cứu.


- Nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chính thức đề tài

		- Tập kết quả điều tra, thu thập các thông tin.


- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài


- 8 Báo cáo chuyên đề.


- Quy trình giải quyết các điểm nóng chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

		- Đã Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phòng ngừa và giải quyết điểm nóng chính trị - xã hội.


- Đã đánh giá thực trạng về giải quyết các điểm phức tạp, có dấu hiệu "Điểm nóng" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong 5 năm qua (2006 - 2011).


- Xây dựng được 7 chuyên đề.


- Điều tra, thu thập được 3.712 phiếu điều tra




		Tổ chức hội thảo: Thực trạng, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và các giải pháp phòng ngừa, quy trình giải quyết điểm nóng chính trị xã hội ở cơ sở.


- Học tập trao đổi kinh nghiệm phòng ngừa và giải quyết điểm nóng ở 1 số tỉnh


- Đề xuất các giải pháp phòng ngừa điểm nóng chính trị - xã hội


- Xây dựng quy trình giải quyết các điểm óng chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa


- Xây dựng kế hoạch sử dụng kết quả nghiên cứu.


- Nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chính thức đề tài




		7/2012


-


1/2014

		388,9

		388,9

		188,9

		200,0

		



		9. 

		Đề tài: "Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu tồn dư các hóa chất độc hại trong các sản phẩm nuôi trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa"



		Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ - Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa

		- Mục tiêu chung: Đề xuất được các giải pháp giảm thiểu tồn dư các hóa chất độc hại trong các sản phẩm nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện nuôi trồng của tỉnh Thanh Hóa.


- Mục tiêu cụ thể:


 + Đánh giá đúng thực trạng tồn dư hóa chất độc hại trong các sản phẩm nuôi trồng thủy sản tại Thanh Hóa;


 + Đề xuất được giải pháp phù hợp với điều kiện nuôi trồng của tỉnh Thanh Hóa nhằm giảm thiểu tồn dư các hóa chất độc hại trong các sản phẩm nuôi trồng thủy sản..

		+ Điều tra thực trạng việc sử dụng hóa chất và kháng sinh của người nuôi trồng thủy sản tại các huyện.


+ Điều tra đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh hóa chất nuôi trồng thủy sản của các nhà phân phối trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


+ Điều tra, đánh giá thực trạng việc quản lý, sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hóa chất nuôi trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa.


+ Điều tra, phân tích, đánh giá dư lượng hóa chất độc hại trong sản phẩm thủy sản nuôi trồng tại Thanh Hóa.


+ Đề xuất giải pháp giảm thiểu tồn dư các hóa chất độc hại trong các sản phẩm nuôi trồng thủy sản tại Thanh Hóa


+ Tổ chức các hội nghị đánh giá nghiệm thu các chuyên đề


+ Báo cáo tổng kết khoa học đề tài 




		- Báo cáo đánh giá thực trạng sử dụng hóa chất, kháng sinh của người nuôi trồng thủy sản tại các huyện;


- Báo cáo điều tra đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh hóa chất nuôi trồng thủy sản của các nhà phân phối trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


- Báo cáo điều tra, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hóa chất nuôi trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa


- Báo cáo đánh giá thực trạng tồn dư hóa chất độc hại trong các sản phẩm nuôi trồng thủy sản.


- Báo cáo kết quả phân tích dư lượng hóa chất độc hại trong sản phẩm thủy sản nuôi trồng tại Thanh Hóa.


- Báo cáo các chuyên đề về đánh giá tồn dư các hóa chất độc hại.


- Giải pháp giảm thiểu tồn dư các hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản


- Phương án sử dụng kết quả của đề tài.

- Báo cáo tổng kết đề tài.

		+ Thực hiện điều tra được 100% các phiếu điều tra theo kế hoạch (636 phiếu)


+ Báo cáoTổng hợp số liệu điều tra.


+ Xây dựng Báo cáo “Đánh giá thực trạng sử dụng hóa chất, kháng sinh của người nuôi trồng thủy sản tại Thanh Hóa”


+ Xây dựng Báo cáo “Kết quả điều tra đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh hóa chất nuôi trồng thủy sản của các nhà phân phối trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.


+ Xây dựng Báo cáo “Kết quả điều tra, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hóa chất nuôi trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa”


+ Thực hiện lấy mẫu, phân tích dư lượng hóa chất độc hại trong sản phẩm thủy sản: 46 mẫu 


+ Đang xây dựng các báo cáo chuyên đề




		+ Đề xuất giải pháp giảm thiểu tồn dư các hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản: đang triển khai thực hiện và xây dựng phương án sử dụng kết quả đề tài;


+ Tổ chức nghiệm thu các chuyên đề;


+ Hoàn thiện các báo cáo chuyên đề, các báo cáo đánh giá kết quả điều tra, phân tích.


+ Báo cáo tổng kết, nghiệm thu đề tài.




		9/2012


-


3/2014

		705,44

		705,44

		200,00

		350,0

		0



		10. 

		Dự án KHCN: "Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng mô hình trồng cỏ, chăn nuôi bò sinh sản bán chăn thả bền vững tại huyện Mường Lát"

		Ban Chỉ đạo phát triển KT-XH huyện Mường Lát

		* Mục tiêu chung: Ứng dụng kỹ thuật tiến bộ xây dựng thành công mô hình trồng cỏ, chăn nuôi bò sinh sản bán chăn thả bền vững đạt hiệu quả góp phần xoá đói giảm nghèo cho đồng bào huyện Mường Lát


* Mục tiêu cụ thể: 


- Xây dựng thành công mô hình trồng cỏ chăn nuôi bò sinh sản, bán chăn thả tại 3 xã của huyện Mường Lát


+ Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật tiến bộ chăn nuôi bò sinh sản cho nhân dân.


+ Nhân dân địa phương nâng cao được nhận thức chuyển đổi phương thức chăn nuôi thả rông chăn nuôi bán chăn thả.




		- Khảo sát, điều tra, bổ sung về điều kiện kinh tế, xã hội, thực trạng chăn nuôi, trồng cỏ của 3 xã Tén Tằn, Nhi Sơn, Trung Lý.


- Xác định, lựa chọn và ký biên bản thỏa thuận với các hộ tham gia mô hình.


- Ký kết hợp đồng cung cấp bò giống, cỏ giống.


- Bàn giao bò giống, cỏ giống cho các hộ chăn nuôi được dự án lựa chọn.


- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn ứng dụng kỹ thuật tiến bộ trồng cỏ, chăn nuôi bò sinh sản cho đồng bào.


- Tiến hành thực hiện mô hình.


- Theo dõi một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của các mô hình.


- Tổ chức các hội nghị đánh giá kết quả mô hình.


- Báo cáo tổng kết dự án.




		- Mô hình tổng hợp chăn nuôi bò và trồng cỏ tại 3 xã (3,6ha cỏ VA06 trồng phân tán năng suất đạt 180 tấn/ha + 57 bò cái nền sinh sản + 3 bò đực Brahman; sinh được 45 bê lai khoẻ đẹp đạt trọng lượng sơ sinh từ 16kg trở lên.


- Tài liệu hướng dẫn kĩ thuật trồng cỏ, chăn nuôi bò sinh sản bán chăn thả tại huyện Mường Lát.


- 3 kĩ thuật viên; tập huấn 250 lượt nông dân.


- DVD ghi hình toàn bộ quá trình quy trình xây dựng mô hình.


- Phương án nhân rộng và các tài liệu có liên quan khác.


- Báo cáo tổng kết dự án.

		- Khảo sát, điều tra bổ sung các điều kiện kinh tế, xã hội, thực trạng chăn nuôi bò tại 5 xã của huyện 


- Đào tạo 3 kỹ thuật và tổ chức 5 lớp tập huấn kĩ thuật trồng cỏ, chăn nuôi bò sinh sản cho 150 người dân


- Lựa chọn được 6 hộ tại 3 xã Tén Tằn, Phù Nhi, Trung Lý đủ các điều kiện tham gia xây dựng mô hình: 


- Chuẩn bị vật tư, điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng mô hình.


- Đang triển khai xây dựng mô hình tại 6 hộ: đã thực hiện trồng cỏ VA06 (0,6 ha/mô hình) đạt năng suất 180 tấn/ha. Lựa chọn được 47 bò cái nền (của 6 hộ) đang trong độ tuổi sinh sản, thực hiện đưa bò về chuồng thực hiện chăn nuôi bán chăn thả, trồng cỏ cho bò ăn. Mua và cấp bò giống Bramal (10 bò cái, 3 bò đực), máy thái cỏ cho 6 mô hình. Có 13 bê lai được sinh ra. 


- Theo dõi các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mô hình: năng suất cỏ, khối lượng bò. Lập sổ theo dõi tình hình bệnh, sinh sản, tiêm phòng theo từng hộ tham gia mô hình. 

		- Tiếp tục chăm sóc diện tích cỏ và bò của các mô hình.


- Tiếp tục theo dõi một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của các mô hình.


- Tổ chức các hội nghị đánh giá kết quả mô hình.


- Báo cáo tổng kết dự án.


- DVD ghi hình toàn bộ quá trình quy trình xây dựng mô hình.


- Phương án nhân rộng và các tài liệu có liên quan khác

		9/2012


-


9/2014

		1.985,44

		910,33

		672,00

		238,33

		0



		

		1712,25

		





III. Nhiệm vụ đã nghiệm thu: 01


		STT

		Tên nhiệm vụ KHCN

		Đơn vị chủ trì

		Mục tiêu, nội dung chính

		Kế quả đạt được

		Thời gian thực hiện

		Kinh phí (triệu đồng)

		Thu hồi



		1. 

		

		

		

		

		

		Tổng số

		SNKH

		Đã cấp

		Cấp năm 2014

		



		2. 

		

		

		Mục tiêu

		Nội dung

		

		

		

		

		

		

		



		3. 

		Đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật cắt dịch kính điều trị bệnh lý bán phần sau nhãn 


cầu tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa năm 2012-2013"

		Bệnh viện Mắt Thanh Hóa

		- Đào tạo nâng cao kiến thức - kỹ năng cho 02 kíp phẫu thuật cắt dịch kính điều trị bệnh lý bán phần sau nhãn cầu.


- Ứng dụng phẫu thuật cắt dịch kính điều trị thành công bệnh lý bán phần sau nhãn cầu cho 100 bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

		- Đào tạo 04 bác sỹ phẫu thuật, 01 bác sỹ gây mê, 02 kỹ thuật viên sử dụng máy móc và y cụ, 01 kỹ thuật viên phụ mê. 


- Khám sàng lọc 300 bệnh nhân 


để lựa chọn được 100 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn cắt dịch kính điều trị bệnh lý bán phần sau nhãn cầu.


 - Mời chuyên gia hướng dẫn thực hành tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.


- Thực hiện phẫu thuật 100 bệnh nhân phẫu thuật cắt dịch kính điều trị bệnh lý bán phần sau nhãn cầu.


- Theo dõi, đánh giá kết quả cho 100 bệnh nhân phẫu thuật cắt dịch kính điều trị bệnh lý bán phần sau nhãn cầu.


- Hội thảo khoa học: kết quả ứng dụng phẫu thuật cắt dịch kính điều trị bệnh lý bán phần sau nhãn cầu tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.


- Viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài




		- Chứng nhận đào tạo 04 bác sỹ phẫu thuật, 01 bác sỹ gây mê, 02 kỹ thuật viên sử dụng máy móc và y cụ, 01 kỹ thuật viên phụ mê.


- Kỷ yếu Hội thảo


- Báo cáo tổng kết khoa học đề tài.


- Báo cáo phương án sử dụng kết quả.


- Bài báo công bố kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí trong nước.


- Đĩa VCD.

		6/2012


-


12/2013

		1.899,89

		557,16

		507,16

		50,0

		



		Cộng

		

		50

		





Tổng kinh phí SNKH năm 2014 cấp đợt này cho 20 nhiệm vụ KH&CN là 3.569.410.700 đồng (Ba tỷ, năm trăm sáu chín triệu, bốn trăm mười ngàn, bảy trăm đồng)./.



























































































































































































